
STT Họ tên Tên HP Điểm trước PK Điểm PK Lý do thay đổi điểm

1 Hồ Phúc Hiếu Quản trị và chiến lược NH 7 7 Không thay đổi 

2 Lương Thị Kim Ngân Phân tích BCTC 6 6 Không thay đổi 

3 Huỳnh Minh Nhật Phân tích BCTC 4.5 4.5 Không thay đổi 

4 Đậu Quỳnh Hương Phân tích BCTC 2 2 Không thay đổi 

5 Lê Trần Bảo Ngọc Phân tích BCTC 5 5 Không thay đổi 

6 Trần Trọng Nhân Phát triển bền vững 6.5 6.5 Không thay đổi 

7 Nguyễn Thị Kiều Oanh Phát triển bền vững 7.4 7.4 Không thay đổi 

8 Đào Mỹ Duyên Phát triển bền vững 7.3 7.3 Không thay đổi 

9 Nguyễn Trà My Phát triển bền vững 7 7 Không thay đổi 

10 Nguyễn Văn Bảnh Phát triển bền vững 6.7 6.7 Không thay đổi 

11 Nguyễn Hoàng Hải Yến Phát triển bền vững 6.8 6.8 Không thay đổi 

12 Đỗ Nguyễn Khoa Duy Phát triển bền vững 6.3 6.3 Không thay đổi 

13 Nguyễn Lê Đức Trí Phát triển bền vững 6.6 6.6 Không thay đổi 

14 Lê Ái Trọn Phát triển bền vững 7.3 7.3 Không thay đổi 

15 Bùi Phạm Hồng Ngọc Toán dành cho KT và QT 2 2 Không thay đổi 

16 Trần Gia Huy Mô hình KD và KHUD 5 6 SV up file ko đúng qui định 

17 Đỗ Thị Hồng Ngọc Nguyên lý kế toán 7.5 7.5 Không thay đổi 

18 Nguyễn Hoài Anh ERP 8 8 Không thay đổi 

19 Lương Nhật Bảo ERP 4.8 4.8 Không thay đổi 

20 Lê Đan Xuân Nhi Quản trị rủi ro TC 4.3 4.3 Không thay đổi 

21 Lê Thế Hùng Hoạch định NS vốn đầu tư 1.5 1.5 Không thay đổi 

22 Nguyễn Thị Như Quỳnh Kinh tế lượng TC 7.5 7.5 Không thay đổi 

Kết quả phúc khảo điểm thi KTHP



23 Trần Anh Kiệt Phân tích tài chính 8.5 8.5 Không thay đổi 

24 Nguyễn Lê Anh Thư Hoạch định NS vốn đầu tư 2 2 Không thay đổi 

25 Triệu Anh Tuấn Đầu tư TC 2.2 2.2 Không thay đổi 

26 Trần Quang Minh Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 4.4 4.4 Không thay đổi 

27 Đinh Thị Ngọc Trâm Tiếng Anh lĩnh vực kinh doanh 7.3 7.3 Không thay đổi 

28 Nguyễn Như Quỳnh Tiếng Anh lĩnh vực kinh doanh 5.9 5.9 Không thay đổi 

29 Phan Thị Thanh Nhàn Tiếng Anh lĩnh vực kinh doanh 5.9 5.9 Không thay đổi 

30 Trịnh Lê Vĩ Nhân Tiếng Anh lĩnh vực kinh doanh 6.2 6.2 Không thay đổi 

31 Đỗ Thị Hải Thanh Nhập môn tâm lý học 7 7 Không thay đổi 

32 Đoàn Đăng khải Nhập môn tâm lý học 6.5 6.5 Không thay đổi 

33 Hoàng Vũ Minh Huệ Nhập môn tâm lý học 6.5 6.5 Không thay đổi 

34 Đinh Bảo Hân Nhập môn tâm lý học 6.5 6.5 Không thay đổi 

35 Nguyễn Ngọc Thiên Thanh Nhập môn tâm lý học 6.5 6.5 Không thay đổi 

36 Bùi Phan Kim Ngân Nhập môn tâm lý học 7 7 Không thay đổi 

37 Lâm Nguyễn Yến Vy Nhập môn tâm lý học 6 6 Không thay đổi 

38 Lý Thị Kỳ Duyên Nhập môn tâm lý học 6.5 6.5 Không thay đổi 

39 Lương Thị Diệu Hiền Nhập môn tâm lý học 7 7 Không thay đổi 

40 Văn Thành Danh Nhập môn tâm lý học 6.7 6.7 Không thay đổi 

41 Nguyễn Quốc Thái Nhập môn tâm lý học 6 6 Không thay đổi 

42 Hoàng Phúc Khang Nhập môn tâm lý học 8 8 Không thay đổi 

43 Nguyễn Đăng Khoa Nhập môn tâm lý học 7.4 7.4 Không thay đổi 

44 Phạm Thị Thu Hà Nhập môn tâm lý học 7.5 7.5 Không thay đổi 

45 Phạm Thị Thúy Vy Nhập môn tâm lý học 7.7 7.7 Không thay đổi 

46 Nguyễn Võ Triều Mến Nhập môn tâm lý học 7 7 Không thay đổi 

47 Hà Khánh Huyền Nhập môn tâm lý học 6.5 6.5 Không thay đổi 



48 Nguyễn Hoàn Phương Nhập môn tâm lý học 6.9 6.9 Không thay đổi 

49 Nguyễn Trần Sông Hương Nhập môn tâm lý học 7 7 Không thay đổi 

50 Đinh Hạnh Hiên Nhập môn tâm lý học 6 6 Không thay đổi 

51 Trần Đào Uyên Thư Nhập môn tâm lý học 7 7 Không thay đổi 

52 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Nhập môn tâm lý học 7 7 Không thay đổi 

53 Võ Lê Na Kinh tế vĩ mô 5.2 5.2 Không thay đổi 

54 Hồ Thiên Trang Nguyên lý kế toán 7.3 7.3 Không thay đổi 

55 Lê Hữu Nghĩa Nguyên lý kế toán 6.8 6.8 Không thay đổi 

56 Đường Lê Vân Anh Kiểm soát nội bộ 5.2 5.2 Không thay đổi 

57 Hồ Trâm Anh Lập BCTC hợp nhất theo IFRS 7.3 7.3 Không thay đổi 

58 Nguyễn Thị Mai Sang Lập BCTC hợp nhất theo IFRS 3.5 3.5 Không thay đổi 

59 Nguyễn Đoàn Anh Thư Kế toán TC nâng cao 1 2.3 2.3 Không thay đổi 

60 Lưu Thành  Thuận CNXHKH 6.5 6.5 Không thay đổi 

61 Võ Dương Hoài Linh Kinh tế chính trị Mác - Lênin 5 5 Không thay đổi 

62 Nguyễn Khải Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 3 Không thay đổi 

63 Đặng Thái Quỳnh Như Kinh tế chính trị Mác - Lênin 8 8 Không thay đổi 

64 Nguyễn Đăng Khoa Kinh tế chính trị Mác - Lênin 8 8 Không thay đổi 

65 Trần Thanh Thiên Kinh tế chính trị Mác - Lênin 8.5 8.5 Không thay đổi 

66 Nguyễn Thu Trang Kinh tế chính trị Mác - Lênin 6.5 6.5 Không thay đổi 

67 Huỳnh Đức Khang Kinh tế chính trị Mác - Lênin 7.5 7.5 Không thay đổi 

68 Lê Như Quỳnh Kinh tế chính trị Mác - Lênin 7.5 7.5 Không thay đổi 

69 Lưu Thành  Thuận Kinh tế chính trị Mác - Lênin 7.5 7.5 Không thay đổi 




